
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 213992 Trần Phạm Diệu Ái 20/05/2002 Cần Thơ DH21YKH04

2 223086 Lê Võ Vân Anh 24/11/2004 Long An DH22YKH02

3 223050 Nguyễn Song Bách 08/11/2004 An Giang DH22DUO05

4 221368 Huỳnh Hoàng Châu 07/09/2004 Hậu Giang DH22KTO02

5 221974 Nguyễn Thành Công 12/10/2004 Cà Mau DH22KTR01

6 220258 Trần Công Danh 27/02/2004 Cần Thơ DH22KTR01

7 213732 Nguyễn Lê Duy 30/01/2003 An Giang DH21YKH04

8 210876 Dương Vũ Trường Giang 18/06/2003 Bạc Liêu DH21QTK03

9 221661 Võ Thị Hương Giang 13/10/2004 Cần Thơ DH22KTO03

10 222876 Võ Cẩm Hân 16/06/2004 Cà Mau DH22KTO02

11 210980 Nguyễn Huỳnh Ngân Hào 29/06/2003 Cần Thơ DH21QTK03

12 223308 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 15/07/2004 Cần Thơ DH22LOG01

13 225754 Nguyễn Thị Hồng Huế 15/12/2004 Vĩnh Long DH22LOG01

14 221103 Phạm Thị Ngọc Huệ 25/02/2003 An Giang DH22NNA03

15 213757 Huỳnh Tấn Hưng 05/11/2003 Cần Thơ DH21QTK03

16 223044 Huỳnh Thị Lan Hương 23/11/2004 An Giang DH22NNA03

17 220507 Tô Nhựt Khang 29/12/2004 Cà Mau DH22LKT01

18 226339 Ngô Quang Khánh 16/11/2004 An Giang DH22LKT01

19 223854 Nguyễn Thị Mộng Kiều 11/06/2004 An Giang DH22NNA03

20 210751 Trần Lê Yến Loan 15/09/2003 Tiền Giang DH21QTK03

21 220509 Nguyễn Thị Kiều My 17/03/2004 Cà Mau DH22LKT01

22 224505 Phan Ngọc Mỹ 23/11/2004 Hậu Giang DH22KTO02

23 225989 Nguyễn Thị Mộng Ngọc 24/11/2004 An Giang DH22LKT01
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24 224068 Triệu Phước Nguyên 17/11/2004 Sóc Trăng DH22KTO03

25 225747 Huỳnh Thị Cẩm Nhân 02/06/2004 Trà Vinh DH22KTO02

26 223435 Lữ Thị Yến Nhi 28/05/2004 Bến Tre DH22KTO02

27 224424 Nguyễn Minh Nhựt 22/06/2004 Trà Vinh DH22LOG01

28 225317 Nguyễn Thị Thanh Thanh 15/09/2004 An Giang DH22CNT01

29 224875 Huỳnh Anh Thơ 02/07/2004 Kiên Giang DH22KTO02

30 223090 Nguyễn Thị Kim Thoa 26/07/2003 Tiền Giang DH22KTO02

31 225205 Nguyễn Trần Anh Thư 02/01/2003 Cần Thơ DH22QTS02

32 224760 Trương Minh Thư 26/05/2004 Trà Vinh DH22KTO02

33 225672 Nguyễn Thị Ngọc Thuyền 26/05/2004 Hậu Giang DH22CNT01

34 210981 Tăng Chánh Tín 26/10/2003 Bạc Liêu DH21QTK03

35 234099 Lê Văn Toán 02/10/2005 Đồng Tháp DH23DUO01

36 221658 Châu Ngọc Trâm 08/11/2004 Cần Thơ DH22LKT01

37 221241 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 01/04/2004 Long An DH22DUO03

38 221251 Phạm Ái Trân 21/12/2004 Bạc Liêu DH22KQT02

39 232882 Trần Bá Trọng 26/02/2005 Bến Tre DH23DUO01

40 210112 Nguyễn Thành Trung 26/01/2003 An Giang DH21YKH01
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